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1. Sư i

–
c không

 ng 0

ch. 



y.

 cov(X,u)= 0; 



n.
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 nh 

 Tài sản của hộ gia đình cũng có tác động đáng kể đến 
mức chi tiêu. Do đó u có chứa đựng tác động của yếu tố
"tài sản hộ gia đình”.

 gia đình có thu nh

n sự tương quan 
giữa u và biến TN: 

 giả thiết 2 không còn được thỏa mãn.

 c:

1 2
C T T N u   

i TN;

c o v ( , ) 0T N u 

1 2 3
C T T N T S u     
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 t may

 Doanh nghiệp dệt may có nhiều máy móc thường thuê 
nhiều lao động, ngụ ý rằng giữa K và L thường có tương 
quan dương cao, do đó giả thiết 2 sẽ bị vi phạm.

 c:

 Biến độc lập nội sinh: Biến độc lập nội sinh là biến độc 
lập có tương quan với sai số ngẫu nhiên trong mô hình.

 Khi mô hình có biến độc lập nội sinh thì giả thiết 2 sẽ vi 
phạm và do đó các ước lượng OLS sẽ bị chệch.

ng - L)

1 2
Q K u   

1 2 3
Q K L u     
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t số ưu việt khác của mô hình hồi quy bội 

 Mô hình hồi quy bội thường có chất lượng dự báo tốt 
hơn;

 Mô hình hồi quy bội cung cấp các dự báo hữu ích hơn;

 Mô hình hồi quy bội cho phép sử dụng dạng hàm phong 
phú hơn;

 Mô hình hồi quy bội cho phép thực hiện các phân tích 
phong phú hơn.

ˆ 1 .8 0 .5N S P B  ˆ 1 .5 0 .3 5 0 .1 2N S P B L  

1 2
C T T N u   

2

1 2 3
C T T N T N u     
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ng OLS

2.1. Mô hình và các giả thiết

 – PRM):

(1)

:
c;

Xj p (j=2,3,...k);

u nhiên.

1 2 2
. .

k k
Y X X u      
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t:

 t 1: a trên cơ sở mẫu 
ngẫu nhiên;

 Giả thiết 2: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên tại mỗi giá trị
(X2i,.., Xki) bằng 0:

 Giả thiết 3: Phương sai của sai số ngẫu nhiên tại các giá 
trị X2i,.., Xki đều bằng nhau:

 Giả thiết 4: Giữa các biến độc lập Xj (j=2-k) không có 
mối quan hệ đa cộng tuyến hoàn hảo, nghĩa là không 
tồn tại các hằng số sao cho: 

, với a là hằng số bất kỳ. 

2
, . . ,

( | ) 0
i k i

i X X
E u 

2

2

,.. ,
a r ( | )

i k i
X X

v u 

2 2
. . .

k k
X X a   

kj
j

 2,0
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 t 4:

 nh: 

 t 4 do: GI + PI + FDI - I = 0



a:



với nhau thì mô hình trên không vi phạm giả thiết 
4 về đa cộng tuyến hoàn hảo. 

 Nhưng nếu với mỗi 10kg phân h

t 4)

1 2 3 4 5
G D P G I P I F D I I u         

1 2 3
N S H C V C u     
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Ý nghĩa của các hệ số hồi quy:

 n (2.1) viết lại được thành:



ng 0.

 Lấy đạo hàm riêng hai vế biểu thức trên theo Xj (giả định 
Xj :

 Hệ số góc thể hiện tác động riêng phần của biến Xj lên giá 
trị trung bình của biến phụ thuộc (hệ số hồi quy riêng); 

 u Xj

.

2
,. . , 1 2 2

( | ) . .
k

X X k k
E Y X X     

2
,. . ,

( | )
k

X X

j

j

E Y

X







1


j


j

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: t mô hình hồi quy tổng thể về lạm phát 

LP: tỷ lệ lạm phát;  m: mức tăng trưởng cung tiền, và 
gdp: mức tăng trưởng GDP (đơn vị %).

 ng 
GDP bằng 0 lạm phát trung bình là 0,02(%).

 ng cung tiền tăng (giảm) 1(%) và 
mức tăng trưởng GDP không thay đổi lạm 
phát trung bình sẽ gia tăng (giảm) 0,3 (%).



ng cung tiền không thay đổi lạm phát 
trung bình sẽ giảm 0,15 (%).

0 .0 2 0 .3 0 .1 5L P m g d p u   
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2.2   Phương pháp OLS và giải thích kết quả ước lượng

Phương pháp OLS cho mô hình hồi quy bội

 nh: 

 Giả sử có một mẫu quan sát (Yi, X2i,.., Xki) (i = 1,2,.., n),

 hàm hồi 
quy mẫu như sau:

 là giá trị ước lượng cho Yi, và sai lệch giữa hai giá trị
này được gọi là phần dư: 

1 2 2
. .

k k
Y X X u      

1 2 2

ˆ ˆ ˆˆ . .
i i k k i

Y X X     

ˆ
i

Y
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 Phương pháp OLS xác định các giá trị sao cho 
tổng bình phương các phần dư là bé nhất:

 :

...            ....          ...



n.

ˆ ( 1, )
j

j k 

1

2 2

1 2 2

1

2

1 2 2,. . ,

ˆ ˆ ˆ( . . )

{ ( . . ) }
k

n

i i k k

i

i k k

e Y X X

M in Y X X
 

  

  



    

    

 

 

  

1 2

ˆ ˆ ˆ, , . . ,
k

  

1 2 2

1

ˆ ˆ ˆ( . . ) 0

n

i k k

i

Y X X  



    

2 1 2 2

1

ˆ ˆ ˆ( . . ) 0

n

i k k

i

X Y X X  



    

1 2 2

1

ˆ ˆ ˆ( . . ) 0

n

k i k k

i

X Y X X  



    

13
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Giải thích kết quả ước lượng

 2.5:

 CT là chi tiêu (triệu đồng/năm), 

 TN là thu nhập từ lao động (triệu đồng/năm),  

 TS là giá trị tài sản (tỷ đồng)

 ng?

 Dự báo mức chi tiêu của các hộ gia đình với mức thu 
nhập là 100 triệu/năm, giá trị tài sản là 2 tỷ:

 c???

ˆ 1 8 .8 6 0 .7 9 3 0 .0 1 5

( ) ( 9 .5 6 ) ( 0 .0 1 6 ) ( 0 .0 0 4 )

C T T N T S

s e

  

1 0 0 , 2

ˆ | 1 8 .8 6 0 .7 9 3 1 0 0 0 .0 1 5 2 9 8 .2 8
T N T S

C T x x
 

   
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2.3. Độ phù hợp của hàm hồi quy
 Hệ số xác định bội R2

 TSS = ESS + RSS

 R2 nhận giá trị trong đoạn [0,1]

 R2 là giá trị gắn liền với mẫu, nó đo mức độ phù hợp của mô 
hình với số liệu mẫu.

 a:
 R2 bằng phần trăm sự thay đổi của biến phụ thuộc được giải 

thích bởi các biến độc lập trong mô hình. 

 R2 thể hiện mức độ tương quan tuyến tính giữa biến phụ thuộc 
với các biến độc lập.

2

1

2

1

2

1

( )

ˆE S ( )

n

i

i

n

i

i

n

i

i

T S S Y Y

S Y Y

R S S e







 

 









TSS

RSS

TSS

ESS
R  1

2
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R2 đã hiệu chỉnh

 Đưa thêm một biến số bất kỳ vào mô hình nói chung sẽ làm 
gia tăng R2, không kể nó có giúp giải thích thêm biến phụ
thuộc hay không. 

 R2 chưa phải là một thước đo tốt khi muốn so sánh các mô 
hình với số biến khác nhau.

 Ngoài ra, việc đưa thêm một biến số mới vào mô hình cũng 
tạo ra những tác động không tốt đến chất lượng của các ước 
lượng. 

 Để tổng hòa giữa tác động tích cực của việc đưa thêm biến, 
và tác động tiêu cực này, người ta đưa ra khái niệm R2

c:2
R

 

 
 

 

 kn

n
R

nTSS

knRSS
R











1
.11

1
1

22
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2.4. Tính tốt nhất của ước lượng OLS - Định lý 
Gauss- Markov

 Định lý Gauss - Markov: Khi các giả thiết 1- giả thiết 4 
thỏa mãn thì các ước lượng thu được từ phương pháp 
OLS là các ước lượng tuyến tính, không chệch và có 
phương sai nhỏ nhất trong lớp các ước lượng tuyến tính 
không chệch.

 ng BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)

 nh:

 ch:

 t:

1 1
w ... w

j n n
Y Y   

ˆ( ) , 2 , 3 , . . ,
j j

E j k  
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Độ chính xác của các ước lượng

 ng:

:  

 nh hồi quy Xj theo hệ số
chặn và các biến độc lập còn lại trong mô hình.

 .



:

 ng:

 ng?

2

2 2

ˆa r ( )
(1 )

j

j j i

v
R x


 

 

2

j
R

j i j i j
x X X 

vXXXXX
kkjjjjj



 .....

1111221

 kne

n

i

i
 

1

22
̂

 
 

 

 
 kj

xR

knRSS

xR
Se

jijjij

j
,...,3,2,

.1

/

.1

ˆ
ˆ

2222

2














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 u nhiên;

 i phương sai;

(VIF: Variance Inflation Factor)

 n;

 Nếu giá trị của biến Xj trong mẫu 
càng khác biệt nhau thì phương 
sai của hệ số ước lượng càng nhỏ.

2

1
IF

(1 )
j

j

V
R




2

2 2

ˆa r ( )
(1 )

j

j j i

v
R x


 

 
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2.5. Mô hình hồi quy hai biến và mô hình hồi quy bội

 Nói chung, kết quả ước lượng mô hình hai biến là khác 
với kết quả ước lượng mô hình nhiều biến.

 Tuy nhiên có một số trường hợp, việc sử dụng mô hình 
nhiều biến vẫn cho ta kết quả ước lượng hoàn toàn giống 
với mô hình hai biến. 
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 nh:                                  (2.10)

 n Z:                                        (2.11)

 2.2: Hệ số ước lượng của biến X2 trong mô hình 
(2.10) và (2.11) là như nhau nếu:

 (1) Hệ số ước lượng của Z trong (2.11) là bằng 0; Hoặc:

 (2) Hệ số tương quan mẫu giữa X2 và Z bằng 0.

 Ý nghĩa ứng dụng: 



cho rằng nó không tương quan với biến X trong mô hình 
thì việc thiếu biến Z sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến 
kết quả ước lượng.

 Nếu các biến Z1, Z2.., Zm cùng không tương quan với biến X 
thì việc đưa thêm các biến này vào mô hình không làm 
thay đổi hệ số ước lượng của biến X .

1 2 2
Y X u   

1 2 2 3
Y X Z v     
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nh HQ
 Xét các mô hình kinh tế đưa được về hồi quy tuyến tính 

theo hệ số

 Hàm tuyến tính (linear-linear)

 Hàm logarit (log-log)

 Hàm nửa logarit (lin-log và log-lin)

 Hàm đa thức theo biến độc lập

22
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Mô hình dạng tuyến tính theo biến

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Mô hình dạng log-log

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Mô hình dạng log-log

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Mô hình dạng lin-log

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Mô hình dạng log-lin

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 Khi có gợi ý từ lý thuyết kinh tế về mối quan hệ giữa 
các biến số. (VD: Dạng hàm Cobb- Douglas) 

 Khi các biến số đều nhận giá trị dương như dân số, 
GDP, số lao động.v.v, 

 Các biến số mà phân phối có đuôi lệch như thu nhập, 
mức lương, v.v. Việc lấy logarit giúp làm cho phân phối 
của sai số ngẫu nhiên gần với phân phối chuẩn hơn, gia 
tăng tính đối xứng của phân phối xác suất.

 : kết 
quả ước lượng không phụ thuộc vào đơn vị đo của các 
biến số.
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 c 2

 Bài toán về quan hệ giữa tiền lương W và tuổi (Age) của 
người lao động:

 Việc đưa thành phần Age2 vào mô hình nhằm thể hiện 
tác động của quy luật cận biên giảm dần trong năng 
suất lao động theo tuổi.

 c lương: 

 c 3:

2

1 2 3
W =    +      A g e    u  A g e   

2 3

( W | )
2

d E A g e
A g e

d A g e
  

2 3

1 2 3 4
T C Q Q Q u       
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Mô hình dạng đa thức
 Mô hình dạng nghịch đảo của biến độc lập

Y = β1 + β2 (1 / X) + u

 Y tiệm cận β1 khi X rất lớn

 Khi X tăng: β2 > (<) 0: Y giảm (tăng) chậm dần về β1

 Ví dụ:  INF = –2,5 + 1,32 ( 1/UNE ) + e

Với INF là tỷ lệ lạm phát, UNE là tỷ lệ thất nghiệp
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Mô hình dạng đa thức
 Mô hình có tương tác giữa các biến độc lập

Y = β1 + β2X + β3Z + β3 X*Z + u 

 Tác động của X đến Y phụ thuộc vào độ lớn của Z; tác 
động của Z đến Y phụ thuộc độ lớn của X

 Ví dụ: Phân tích ý nghĩa kết quả ước lượng sau

Q = 205 + 5,2WEB + 3,8TV + 1,3 WEB*TV + e

Với Q là lượng bán, WEB và TV là chi phí quảng cáo trên 
trang mạng và trên tivi của một doanh nghiệp. 
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Ví dụ 2.1 (a) Mô hình linear-linear
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Ví dụ 2.1 (b) Mô hình log-log
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Ví dụ 2.1 (c) Mô hình lin-log 
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Ví dụ 2.1 (d) Mô hình log-lin
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Ví dụ 2.1 (e) Mô hình tương tác
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3.4. Mô hình phi tuyến

 Các mô hình được giới thiệu ở trên đều là mô hình 
tuyến tính hoặc có thể biến đổi để trở thành tuyến 
tính, và do đó có thể sử dụng phương pháp OLS để ước 
lượng như thông thường.

 Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ gặp các mô hình phi tuyến 
và khi đó phương pháp OLS là không phù hợp nữa. 
Chúng ta sẽ xem xét một số mô hình phi tuyến trong 
phần B.

37
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


ng 
OLS
 Tính chất vững của ước lượng phản ánh chất lượng của 
ước lượng khi mẫu lớn. 

 u     không phải là ước lượng vững của   ,khi đó dù 
kích thước mẫu có lớn đến đâu thì chúng ta cũng 
không kỳ vọng rằng ước lượng  thu được từ mẫu đó là 
xấp xỉ với giá trị chưa biết    .

 Trường hợp ước lượng là không chệch thì chúng ta vẫn 
có thể thu được giá trị gần đúng cho    kể cả khi ước 
lượng là không vững; bằng cách lấy ngẫu nhiên nhiều 
mẫu cùng kích thước và lấy giá trị trung bình của các ước 
lượng  thu được từ mẫu này:

̂ 

(1 ) ( 2 ) ( )

ˆ ˆ ˆ. .
ˆ *

mm

m

  


  





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 Trường hợp ước lượng là chệch mà lại không vững thì    
nói trên cũng sẽ không phải là ước lượng tốt. (Granger, 
nếu một ước lượng là không vững thì không nên sử dụng 
ước lượng này).

 Định lý 2.4: Khi các giả thiết 1-4 thỏa mãn thì các ước 
lượng OLS không chỉ là các ước lượng BLUE, mà còn là 
ước lượng vững, nghĩa là:

 Với mọi          tùy ý thì:

 Trong đó        là ước lượng      với kích thước mẫu n.

ˆ *

0 

( )ˆl im ( | | ) 0
n

j j
n

P   
 

  

( )ˆ n

j
 ˆ

j

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n
5.1. Mô hình và các giả thiết OLS

5.2. Ước lượng OLS và ma trận hiệp phương sai của hệ
số ước lượng

5.3. Chứng minh định lý Gauss- Markov
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